
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 22/BC-STP An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công 

nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2019/QĐ-UBND 

 

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1670/SKHCN-QLCN ngày 15 tháng 

12 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thẩm định dự thả    y t 

định s   đ       s ng m t số đ ề  củ    y định hỗ trợ thúc đẩy hoạt đ ng 

chuyển giao, ứng dụng  đ i mớ  công nghệ trên đị   àn tỉnh An Giang (lần 3). 

Sở Tư pháp đã t  chức thẩm định và  á  cá  k t quả như s  : 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy t định s   đ i, b  sung m t số đ ều củ    y định hỗ trợ thúc đẩy 

hoạt đ ng chuyển giao, ứng dụng  đ i mớ  công nghệ trên đị   àn tỉnh An Giang 

  n hành kèm the    y t định số 71/2019/ Đ-UBND. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết 

định với hệ thống pháp luật 

Ngày 23 tháng 12 năm 2019  Ủy   n nhân dân tỉnh   n hành   y t định 

số 71/2019/ Đ-UBND   n hành   y định hỗ trợ thúc đẩy hoạt đ ng chuyển 

giao, ứng dụng  đ i mớ  công nghệ trên đị   àn tỉnh An Giang. 

The  đề nghị củ  cơ q  n s ạn thả   q   rà s át n i dung dự thảo Quy t 

định có m t số q y định không còn phù hợp, cần s   đ i, b  s ng để đảm bảo 

phù hợp. 

Tại khoản 3 của Đ ều 1 Luật S   đ i, b  sung m t số đ ều của Luật ban 

hành văn  ản quy phạm pháp l ật: 

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban 

hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của 

cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền….” 

Căn cứ q y định trên  Ủy   n nhân dân tỉnh   n hành   y t định s   đ i, 

b  sung m t số đ ều củ    y định hỗ trợ thúc đẩy hoạt đ ng chuyển giao, ứng 
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dụng  đ i mớ  công nghệ trên đị   àn tỉnh An G  ng   n hành kèm the    y t 

định số 71/2019/ Đ-UBND là đúng thẩm quyền. 

3. Dự thảo Quyết định 

a) Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ều chỉnh năm tại số  ký h ệ  văn  ản và 

ngày  tháng  năm   n hành; ngày  tháng  năm có h ệu lực và tại ngày  tháng  

năm Tờ trình thành năm 2023. 

b) Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ề  chỉnh cách trình  ày   ốc h ệ  và Tên 

cơ q  n   n hành văn  ản the  q y định tạ  kh ản 1 Đ ề  56 và kh ản 2 Đ ề  

57 củ  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 củ  Chính phủ 

q y định ch  t  t m t số đ ề  và   ện pháp th  hành L ật B n hành văn  ản q y 

phạm pháp l ật  cụ thể: 

“Điều 56. Quốc hiệu và Tiêu ngữ 

1. Quốc hiệu là: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”. Quốc 

hiệu được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm 

và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản. 

Điều 57. Tên cơ quan ban hành văn bản 

2. Tên cơ quan ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu 

chữ đứng, đậm, cỡ chữ 13, phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài 

bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt ở giữa, cân đối so với dòng 

chữ.” 

c) Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ề  chỉnh cách trình  ày Số  ký h ệ  văn 

 ản the  q y định tạ  đ ểm c  d kh ản 4 Đ ề  58 củ  Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP  cụ thể: 

“Điều 58. Số, ký hiệu văn bản 

4. Số, ký hiệu của văn bản được trình bày như sau: 

c) Từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng; 

sau từ “Số” có dấu hai chấm (:); với những số nhỏ hơn 10 phải ghi thêm số 0 

phía trước; 

d) Ký hiệu của văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu 

chữ đứng;” 

d) Khoản 1 Đ ều 1 

Đề nghị cơ q  n s ạn thả  rà s át cụm từ “tham gia tuyển chọn, giao trực 

tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh” tạ  đ ểm c với Quy t định số 

71/2019/ Đ-UBND. Theo đó  tạ  tên gọ  và phạm v  đ ều chỉnh  đố  tượng áp 

dụng và các q y định tạ  Đ ề  2  Đ ều 3 của Quy t định số 71/2019/ Đ-UBND 

đề  không có q y định về “tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh” mà chỉ q y định về việc “hỗ trợ thúc đẩy hoạt động 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ” và “nguyên tắc chung xét chọn dự 

án”. 

đ) Khoản 4 Đ ều 1 

Tại khoản 4 Đ ều 1 dự thảo Quy t định q y định: 

“4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 và bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau:  

“4. Đối với các dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ thuộc Quy định này, 

sau khi được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá và từ 80 điểm trở lên, 

có thể tiến hành ngay dự án hỗ trợ nhân rộng nếu địa phương có nhu cầu.”” 

Theo giả  trình của Sở Khoa học và Công nghệ:  

“... 

- Các dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt “loại khá” trở lên, 

khi tiến hành nhân rộng, khả năng thành công và hiệu quả thực hiện sẽ được 

đảm bảo hơn. 

- Theo Thang điểm xếp loại đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: 

(theo Khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quyết định số 

09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang). 

- Xuất sắc: Có tổng số điểm trung bình từ 90 đến 100 điểm 

- Khá: Có tổng số điểm trung bình từ 70 đến dưới 90 điểm 

... 

- Ngoài ra, qua trao đổi thống nhất với Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ điều chỉnh, bổ sung như sau:” 

The  đó  đề nghị cơ q  n s ạn thảo bỏ cụm từ “đạt loại khá” tại n i dung 

b  sung của khoản 4 Đ ều 1 dự thảo Quy t định do thừa. 

e) Khoản 5 Đ ều 1 

Đề nghị cơ q  n s ạn thảo b  sung dấu ngoặc kép “”tại n i dung s   đ i, 

b  sung của khoản này the  q y định tại Mẫu số 37 Phụ lục I   n hành kèm the  

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 củ  Chính phủ s a 

đ i, b  sung m t số đ ều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 củ  Chính phủ q y định chi ti t m t số đ ề  và   ện pháp th  hành L ật 

B n hành văn  ản quy phạm pháp l ật và thống nhất cách trình  ày vớ  t àn    

dự thả    y định. 

g) Khoản 7 Đ ều 1 

Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ều chỉnh tên gọi khoản này như s  : “7. Sửa 

đổi, bổ sung tên Chương III như sau:” và  n đậm cụm từ “Chương III” tại n i 
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dung s   đ i, b  sung, cụ thể: “Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỖ 

TRỢ”. 

h) Khoản 8 Đ ều 1 

Đề nghị cơ q  n s ạn thả  rà s át sự cần thi t trình  ày cụ thể tên các dự 

án tại khoản 1. 

Đề nghị cơ q  n s ạn thảo b  sung lý d  áp dụng Đ ều 5 củ  Thông tư số 

08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của B  trưởng B  Khoa học và 

Công nghệ q y định tuyển chọn, giao trực ti p t  chức và cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia s  dụng ngân sách nhà nước để 

q y định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại dự thảo Tờ trình. 

i) Nơ  nhận 

Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ều chỉnh cách trình  ày Nơ  nhận theo quy 

định tại khoản 2 Đ ều 67 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể: 

“Điều 67. Nơi nhận 

2. Từ “Nơi nhận” được trình bày trên một dòng riêng, ngang hàng với 

dòng chữ “quyền hạn, chức vụ của người ký” và sát lề trái, sau có dấu hai chấm 

(:), bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng, đậm. 

Phần liệt kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản được 

trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng; …” 

4. Dự thảo Tờ trình 

a) Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ề  chỉnh dự thả  Tờ trình the  góp ý tạ  

kh ản 3 Bá  cá  này. 

b) Đề nghị cơ q  n s ạn thả  rà s át  đ ều chỉnh thống nhất cách trình  ày 

tên L ật (có năm h y không có năm). 

c) Đề nghị cơ q  n s ạn thảo đ ều chỉnh cách trình  ày v ện dẫn the  q y 

định tạ  kh ản 16 Đ ề  1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 củ  Chính phủ s   đ       s ng m t số đ ề  củ  Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 củ  Chính phủ q y định ch  t  t m t 

số đ ề  và   ện pháp th  hành L ật B n hành văn  ản q y phạm pháp l ật  cụ 

thể: 

 “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 75 như sau: 

“1. Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại 

văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn 

bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. 

Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn 
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bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của 

văn bản đó.”.” 

d) Nơ  nhận 

Đề nghị cơ q  n s ạn thả  đ ều chỉnh cách trình  ày Nơ  nhận theo quy 

định tại khoản 2 Đ ều 67 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể: 

“Điều 67. Nơi nhận 

2. Từ “Nơi nhận” được trình bày trên một dòng riêng, ngang hàng với 

dòng chữ “quyền hạn, chức vụ của người ký” và sát lề trái, sau có dấu hai chấm 

(:), bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng, đậm.” 

Đồng thời, b  sung dấu chấm phẩy “;” tại cuối cụm từ “Phòng, đơn vị 

thuộc Sở”. 

5. Lưu ý 

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, B  trưởng B  Tà  chính   n hành Thông tư 

số 03/2023/TT-BTC q y định lập dự t án  q ản lý s  dụng và q y t t án k nh 

phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (có h ệu lực 

ngày 26 tháng 2 năm 2023)  đề nghị cơ q  n s ạn thả  q  n tâm ngh ên cứ   rà 

s át nhằm kịp thờ  th m mư  Ủy   n nhân dân tỉnh thực hiện đúng q y định 

pháp l ật. 

Trên đây là Bá  cá  k t quả thẩm định của Sở Tư pháp kính g     ý cơ 

quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Ủy   n nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Ủy   n nhân dân tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- G ám đốc  Phó G ám đốc Sở; 

- C ng thông t n đ ện t  Sở Tư pháp; 

- Lư : VT  XDKT&TDTHPL. 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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